
Mô tả Đơn giá (VNĐ)

Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC HD ND

SV001IE5-1 0.1KW 0.8A -
0.1kW(1/8HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,610,000

SV002IE5-1 0.2KW 1.4A -
0.2kW(1/4HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,700,000

SV004IE5-1 0.4KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,760,000

SV001IE5-1C 0.1KW 0.8A -
0.1kW(1/8HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,760,000

SV002IE5-1C 0.2KW 1.4A -
0.2kW(1/4HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,820,000

iE5-2 SV004IE5-1C 0.4KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,910,000

Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC HD ND

SV001IE5-2 0.1KW 0.8A -
0.1kW(1/8HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,700,000

SV002IE5-2 0.2KW 1.6A -
0.2kW(1/4HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,760,000

SV004IE5-2 0.4KW 1.14A -
0.4kW(1/2HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz
1,850,000

SV001IE5-2C 0.1KW 0.8A -
0.1kW(1/8HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,820,000

SV002IE5-2C 0.2KW 1.6A -
0.2kW(1/4HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,880,000

iE5-2 SV004IE5-2C 0.4KW 1.14A -
0.4kW(1/2HP), 3 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)
1,970,000

Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC HD ND

SV004iC5-1 0.4KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz
2,330,000

SV008iC5-1 0.75KW 5A -
0.75kW(1HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz
2,480,000

SV015iC5-1 1.5KW 8A -
1.5kW(2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz
2,920,000

SV022iC5-1 2.2KW 12A -
2.2kW(3HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz
3,190,000

SV004iC5-1F 0.4KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz, tích hợp bộ lọc EMC
2,450,000

SV008iC5-1F 0.75KW 5A -
0.75kW(1HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz, tích hợp bộ lọc EMC
2,570,000

iC5-1 SV015iC5-1F 1.5KW 8A -
1.5kW(2HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz, tích hợp bộ lọc EMC
3,100,000

SV022iC5-1F 2.2KW 12A -
2.2kW(3HP), 1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 

0.1~400Hz, tích hợp bộ lọc EMC
3,400,000

HD ND

SV004IG5A-1 0.4KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 1 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,280,000

SV008IG5A-1 0.75KW 5A -
0.75kW(1HP), 1 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,520,000

iG5A-1 SV015IG5A-1 1.5KW 8A -
1.5kW(2HP), 1 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,970,000

BẢNG GIÁ INVERTER LS

(Áp dụng từ ngày 01-04-2016)

In (A)

: V/f control, đã tích hợp bàn phím

Tên hàng

: V/f control, đã tích hợp bàn phím

V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)Starvert iG5A (Standard type) 1 pha 200~230VAC  

: V/f, sensorless vector control, đã tích hợp bàn phím
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Mô tả Đơn giá (VNĐ)

BẢNG GIÁ INVERTER LS

(Áp dụng từ ngày 01-04-2016)

In (A)Tên hàng

Starvert iG5A (Standard type) 3 pha 200~230VAC  HD ND

SV004IG5A-2 0.4 KW 2.5A -
0.4kW(1/2HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
2,980,000        

SV008IG5A-2 0.75 KW 5A -
0.75kW(1HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,220,000        

SV015IG5A-2 1.5 KW 8A -
1.5kW(2HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,730,000        

SV022IG5A-2 2.2KW 12A -
2.2kW(3HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
4,300,000        

SV037IG5A-2 3.7KW 16A -
3.7kW(5HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
4,860,000        

SV040IG5A-2 4KW 17A -
4.0kW(5.4HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
4,860,000        

SV055IG5A-2 5.5KW 24A -
5.5kW(7.5HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
7,280,000        

SV075IG5A-2 7.5KW 32A -
7.5kW(10HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
8,150,000        

iG5A-2 SV110IG5A-2 11KW 46A -
11kW(15HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
14,950,000      

SV150IG5A-2 15KW 60A -
15kW(20HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
17,250,000      

SV185IG5A-2 18.5KW 74A -
18.5kW(25HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
19,870,000      

SV220IG5A-2 22KW 88A -
22kW(30HP), 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
23,580,000      

Starvert iG5A (Standard type) 3 pha 380~480VAC HD ND

SV004IG5A-4 0.4 KW 1.25A -
0.4kW(1/2HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,200,000

SV008IG5A-4 0.75 KW 2.5A -
0.75kW(1HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,380,000

SV015IG5A-4 1.5 KW 4A -
1.5kW(2HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
3,710,000

SV022IG5A-4 2.2KW 6A -
2.2kW(3HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
4,220,000

SV037IG5A-4 3.7KW 8A -
3.7kW(5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
5,020,000

SV040IG5A-4 4.0KW 9A -
4.0kW(5.4HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
5,020,000

SV055IG5A-4 5.5KW 12A -
5.5kW(7.5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
7,060,000

SV075IG5A-4 7.5KW 16A -
7.5kW(10HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
7,710,000

SV110IG5A-4 11KW 24A -
11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
13,400,000

iG5A-4 SV150IG5A-4 15KW 30A -
15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
14,580,000

SV185IG5A-4 18.5KW 39A -
18.5kW(25HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
17,310,000

SV220IG5A-4 22KW 45A -
22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím
18,800,000

Starvert iP5A (based on new flatform) 3 pha 380~480VAC HD ND  : v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)

SV055IP5A-4NE 5.5KW 12A
5.5kW(7.5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
7,820,000

SV075IP5A-4NE 7.5KW 16A
7.5kW(10HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
8,960,000

SV110IP5A-4NE 11KW 24A
11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
9,720,000

V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)

V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
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Mô tả Đơn giá (VNĐ)

BẢNG GIÁ INVERTER LS

(Áp dụng từ ngày 01-04-2016)

In (A)Tên hàng

SV150IP5A-4NO 15KW 30A
15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
15,030,000

SV185IP5A-4NO 18.5KW 39A
18.5kW(25HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
16,640,000

SV220IP5A-4NO 22KW 45A
22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
20,580,000

SV300IP5A-4NO 30KW 61A
30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
23,300,000

SV370IP5A-4O 37KW 75A
37kW(50HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
34,870,000

SV450IP5A-4O 45KW 91A
45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
37,850,000

SV550IP5A-4O 55KW 110A
55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
44,760,000

SV750IP5A-4O 75KW 152A
75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
49,580,000

SV900IP5A-4O 90KW 183A
90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
58,800,000

iP5A-4 SV220IP5A-4NOL 22KW 45A
22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC
22,510,000

4NE, 4O, 4NO, 4NOL SV300IP5A-4NOL 30KW 61A
30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC
25,320,000

SV370IP5A-4OL 37KW 75A

37kW(50HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

38,730,000

SV450IP5A-4OL 45KW 91A

45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

43,090,000

SV550IP5A-4OL 55KW 110A

55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

50,940,000

SV750IP5A-4OL 75KW 152A

75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

56,930,000

SV900IP5A-4OL 90KW 183A

90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

64,550,000

SV1100IP5A-4OL 110KW 223A

110kW(150HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

90,380,000

SV1320IP5A-4OL 132KW 264A

132kW(175HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

95,940,000

SV1600IP5A-4OL 160KW 325A

160kW(215HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC 

106,340,000

SV2200IP5A-4OL 220KW 432A

220kW(300HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

150,030,000

SV2800IP5A-4OL 280KW 547A

280kW(350HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn 

kháng DC

183,880,000

SV3150IP5A-4O 315KW 613A
315kW(400HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
354,430,000

SV3750IP5A-4O 375KW 731A
375kW(500HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
430,380,000

SV4500IP5A-4O 450KW 877A
450kW(600HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
458,360,000
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Mô tả Đơn giá (VNĐ)

BẢNG GIÁ INVERTER LS

(Áp dụng từ ngày 01-04-2016)

In (A)Tên hàng

Starvert iS7, 3 pha 380~480VAC HD ND

SV0008IS7-4NO 0.75 KW 2.5A 4A
0.75kW(1HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
6,960,000

SV0015IS7-4NO 1.5 KW 4A 6A
1.5kW(2HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
7,280,000

SV0022IS7-4NO 2.2KW 6A 8A
2.2kW(3HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
7,630,000

SV0037IS7-4NO 3.7KW 8A 12A
3.7kW(5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
7,820,000

SV0055IS7-4NO 5.5KW 12A 16A
5.5kW(7.5HP), 3 pha,380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz   

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
8,940,000

SV0075IS7-4NO 7.5KW 16A 24A
7.5kW(10HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
9,700,000

SV0110IS7-4NO 11KW 24A 30A
11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
14,990,000

SV0150IS7-4NO 15KW 30A 39A

15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển 

điện trở thắng

16,600,000

SV0185IS7-4NO 18.5KW 39A 45A

18.5kW(25HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển 

điện trở thắng

20,520,000

iS7-4NO SV0220IS7-4NO 22KW 45A 61A
22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
23,260,000

SV0300IS7-4NO 30KW 62A 75A
30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
34,750,000

SV0037IS7-4NO 3.7KW 8A 12A
3.7kW(5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz 

(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
7,820,000

SV0450IS7-4NO 45KW 92A 110A
45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
44,640,000

SV0550IS7-4NO 55KW 111A 152A
55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
49,450,000

SV0750IS7-4NO 152A 183A
75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
58,660,000

SV0110IS7-4NOFD 11KW 24A 30A

11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển 

điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC

18,830,000

SV0150IS7-4NOFD 15KW 30A 39A

15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển 

điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC

21,490,000

SV0220IS7-4NOFD 22KW 45A 61A

22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển 

điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC

30,030,000

SV0300IS7-4NOD 30KW 65A 75A
30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
38,620,000

SV0370IS7-4NO 37KW 75A 91A
37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
37,740,000

iS7-4NOD, 4NOFD SV0450IS7-4NOD 45KW 91A 110A
45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
50,790,000

: V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, tích hợp 

RS485(LS Bus / Modbus RTU)
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Mô tả Đơn giá (VNĐ)

BẢNG GIÁ INVERTER LS

(Áp dụng từ ngày 01-04-2016)

In (A)Tên hàng

SV0550IS7-4NOD 55KW 110A 152A
55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
56,780,000

SV0750IS7-4NOD 75KW 152A 183A
75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
64,380,000

SV0900IS7-4SOD 90KW 183A 223A

90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

98,490,000

SV1100IS7-4SOD 110KW 223A 264A

110kW(150HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

104,530,000

SV1320IS7-4SOD 132KW 264A 325A

132kW(175HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

115,840,000

SV1600IS7-4SOD 160KW 325A 370A

160kW(215HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

149,250,000

SV1850IS7-4SOD 185KW 370A 432A

185kW(250HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

202,280,000

SV2200IS7-4SOD 220KW 432A 547A

220kW(300HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn 

phím

212,930,000

SV2800IS7-4SO 280KW 547A 613A
280kW(350HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím
368,550,000

SV3150IS7-4SO 315KW 613A 731A
315kW(400HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím
451,900,000

SV3750IS7-4SO 375KW 731A 877A
375kW(500HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 

50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím
485,860,000

SV-IP5A LCD Key pad LCD display keypad for iP5A 570,000

Graphic LCD display keypad for iS7 (128x64 COG, 11 Rubber 

Key, 3 LED, IP21)

- Multi Languages (English, Italian, Spanish, Russian, Turkish) 

990,000

Remote 2m (with LCD for SV-IG5A )
2 meter connection cable between inverter and keypad plus a 

external keypad (Available for panel installation)
540,000

Remote 3m (with LCD for SV-IG5A )
3 meter connection cable between inverter and keypad plus a 

external keypad (Available for panel installation)
600,000

Remote 5m (with LCD for SV-IG5A )
5 meter connection cable between inverter and keypad plus a 

external keypad (Available for panel installation)
680,000

Remote cable 2m (for IS7 )
2 meter connection cable between inverter and keypad, plus 

Frame for keypad installation on panel door
260,000

Key Pad Remote cable 3m (for IS7 )
3 meter connection cable between inverter and keypad, plus + 

Frame for keypad installation on panel door
280,000

Remote cable 2m (for IP5A )
2 meter connection cable between inverter and keypad, plus + 

Frame for keypad installation on panel door
260,000

Remote cable 3m (for IP5A )
3 meter connection cable between inverter and keypad, plus + 

Frame for keypad installation on panel door
280,000

**HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.

**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min

Starvert option : iP5A, iG5A, iS7

SV-IS7 LCD Key pad
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